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1 Lá 3 Hồ Thị My 21/10/2019 Nữ Co Tổ 5-  Phường Nghĩa Tân 0971774593 067319008637 H' Siêm

2 Lá 3 H' Linh Đan 29/09/2019 Nữ Mnông Tổ 5-  Phường Nghĩa Tân 0336190664 067319002358 H' Bé

3 Lá 3 Đặng Thị Hoài Thương 5/7/2019 Nữ Kinh Tổ 5-  Phường Nghĩa Tân 0772502829 067319002071 H' Nan

4 Lá 3 Mai Y Lâm 4/22/2019 Nam Mnông Tổ 5-  Phường Nghĩa Tân 0973247207 67219005913 H Nuyn

5 Lá 3 Y Pha 27/09/2020 Nam Mnông Tổ 5-  Phường Nghĩa Tân 0905279251 067220005927 H Nhiệm

6 Lá 3 Y Trưởng 26/06/2019 Nam Mnông Tổ 5-  Phường Nghĩa Tân 0965014174 067219000107 H Mbrôn

7 Lá 3 Nông Thị Ánh Tuyết 18/09/2019 Nữ Tày Tổ 5-  Phường Nghĩa Tân 0982854724 067319002265 H Nghiệp

8 Lá 3 Điểu Y Diện 2/28/2019 Nam Mnông Tổ 5-  Phường Nghĩa Tân 377508375 67219008015 H Joel

9 Lá 3 Lê Thiên Hương 9/15/2020 Nữ Kinh Tổ 5-  Phường Nghĩa Tân 335477229 67320004183 H' Đa Ni

10 Lá 3 H' Y Long 11/5/2019 Nam Mnông Tổ 5-  Phường Nghĩa Tân 971759446 67219003845 H' Poh

11 Lá 3 Đinh Thị Bảo Trân 7/7/2019 Nữ Mnông Xã Đắk Nia 374035405 67319000263 h' Lý

12 Lá 3 H' Xuân Pur Đăng 9/13/2019 Nữ Mnông Tổ 5-  Phường Nghĩa Tân 333657415 67319001512 H' Đét

13 Lá 3 Mai Kim Loan 12/15/2020 Nữ Mnông Tổ 5-  Phường Nghĩa Tân 982469619 67320006140 H' Hiền

14 Lá 3 Bùi Y Bảo 2/4/2020 Nam Mnông Tổ 5-  Phường Nghĩa Tân 67220005888 H'Ly Na

15 Lá 3 Y Nia Hội 1/23/2020 Nam Mnông Tổ 5-  Phường Nghĩa Tân 67220000145 x Thị Khal

16 Lá 3 H Ly Va 3/19/2021 Nữ Mnông Tổ 5-  Phường Nghĩa Tân 67321005191 H Vươn

17 Lá 3 Hà Thiên Di 8/16/2019 Nam Mnông Tổ 5-  Phường Nghĩa Tân 67319005416 H trin

18 Lá 3 Y Ngọc Phúc Khang 9/16/2019 Nam Mnông Tổ 5-  Phường Nghĩa Tân 397193148 67219001647 H' Noét

19 Lá 3 Y Khải 12/16/2019 Nam Mnông Tổ 5-  Phường Nghĩa Tân 67219003844 H Dân

20 Lá 3 Hà Đức Thiện 1/9/2021 Nam Mnông Tổ 5-  Phường Nghĩa Tân 67221006069 H trin

21 Lá 3 Y Quốc Khánh Niê 3/15/2020 Nữ Mnông Tổ 5-  Phường Nghĩa Tân 67220000960 H' Anh Niê

22 Lá 3 H  Nhã Trúc 10/28/2021 Nữ Mnông Tổ 5-  Phường Nghĩa Tân 67321004702 H Nhiệm

23 Lá 3 Hồ Đình Kiên 12/15/2020 Nam Mnông Tổ 5-  Phường Nghĩa Tân 67220006302 H Rem

24 Lá 3  H Jen 2/27/2021 Nữ Mnông Tổ 5-  Phường Nghĩa Tân 67321000929 H Joel

25 Lá 3 Hồ Văn Long 1/14/2021 Nam co Tổ 5-  Phường Nghĩa Tân 67221003723 H Riêm

26 Lá 3 Bùi Hữu Hưng 9/20/2019 Nam Kinh Tổ 5-  Phường Nghĩa Tân 67219002000 H Sim

27 Lá 3 Bùi Hữu Huân 4/22/2021 Nam Kinh Tổ 5-  Phường Nghĩa Tân 67221001476 H Sim
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28 Lá 3 Điểu Qúy PHAY SRAY 5/3/2020 Nam Mnông Tổ 5-  Phường Nghĩa Tân 67220001961 x H Jơn

29 Lá 3 Y Tú 3/3/2020 Nam Mnông Tổ 5-  Phường Nghĩa Tân 67220006400 H Lang

30 Lá 3 Trần Bảo An 3/25/2021 nữ Kinh Tổ 5-  Phường Nghĩa Tân 67321005260 H Hiền

31 Lá 3 Hồ Thị Kim Hoa 5/25/2021 Nữ Mnông Tổ 5-  Phường Nghĩa Tân 67321001611 H SaL

32 Lá 3 Hoàng Văn Bảo 3/5/2021 Nam Kinh Tổ 5-  Phường Nghĩa Tân 67221001200 H Liêm

33 Lá 3 Nông Đức Phúc 5/24/2022 nam Tày Tổ 5-  Phường Nghĩa Tân 67222001842 H Nghiệp

34 Lá 3 Chu Bảo an 10/17/2019 nam Tày Tổ 5-  Phường Nghĩa Tân 67219002169

Bùi Thị Bích 

Hằng

35 Lá 3 H Bích Ly 5/28/2019 nữ Mnông Tổ 5-  Phường Nghĩa Tân 67319005181  H Ler

36 Lá 3 Đặng Đình Anh Trường 10/18/2021 Nam Kinh Tổ 5-  Phường Nghĩa Tân 67221002104 H Nan

37 Lá 3 Huỳnh Ngọc Bảo Trân 7/3/2021 Nữ Kinh Tổ 5-  Phường Nghĩa Tân 67321000799 H Vi

Nghĩa Trung, ngày 15 tháng 9 năm 2024
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